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	QUỐC HỘI KHÓA XII

UỶ BAN TƯ PHÁP

----------
Số: 1827/UBTP12
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------
Hà nội, ngày 11 tháng 10 năm 2008


BÁO CÁO THẨM TRA 

BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
--------------

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện Luật tổ chức Quốc hội và Luật phòng chống tham nhũng, ngày 29/9/2008, Uỷ ban Tư pháp đã họp toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 135/BC-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2008 (sau đây gọi chung là Báo cáo). Tham dự phiên họp có Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và đại diện một số cơ quan hữu quan. Sau khi nghe đồng chí Phó Tổng thanh tra thay mặt Tổng thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo, các thành viên Uỷ ban Tư pháp và đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận. Uỷ ban Tư pháp xin trình Quốc hội ý kiến thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2008.

I. NHẬN XÉT CHUNG

Uỷ ban Tư pháp nhận thấy, Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đã phản ánh khá toàn diện, cụ thể các mặt hoạt động và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây phòng, chống tham nhũng được viết tắt là PCTN) năm 2008 của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương như tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; kiện toàn tổ chức, hoạt động của bộ máy chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách về PCTN; kết quả và việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; hoạt động thanh tra, kiểm toán và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc phát hiện và xử lý tội phạm tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội và hợp tác quốc tế trong PCTN.... Báo cáo cũng nêu và phân tích những tồn tại, hạn chế, một số nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan; phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN những tháng cuối năm 2008 và năm 2009, đồng thời đã đưa ra một số giải pháp, kiến nghị về công tác này. Qua thảo luận, về cơ bản, Uỷ ban Tư pháp tán thành với nhiều nội dung đã được nêu trong Báo cáo.

Trong năm 2008 công tác PCTN được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt Chính phủ coi đây là một trong năm nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động nhiệm kỳ 2007-2011; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN được đẩy mạnh và đạt được những kết quả quan trọng; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 06 nghị định, quyết định cụ thể hóa tương đối đầy đủ các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; nhiều bộ, ngành đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCTN thuộc lĩnh vực được giao quản lý. Bộ máy chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng ở Trung ương về cơ bản đã ổn định tổ chức và bắt đầu triển khai hoạt động; bộ máy chỉ đạo công tác PCTN ở địa phương đang được khẩn trương củng cố, kiện toàn. Điều đáng ghi nhận là trong năm 2008 công tác phòng ngừa tham nhũng được đẩy mạnh trên nhiều mặt như công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, phân cấp quản lý, phân định trách nhiệm; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; minh bạch tài sản và thu nhập; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Chính phủ cũng đã tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra đối với một số ngành, lĩnh vực dễ có nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; yêu cầu các cơ quan hữu quan khẩn trương đưa các vụ án tham nhũng nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm ra xét xử công khai, nghiêm minh. Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành thanh tra tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương và một số lĩnh vực trọng điểm như đất đai, xây dựng, thuế, ngân hàng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.... và đã có kết luận thanh tra, báo cáo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về những vụ việc sai phạm ở các  lĩnh vực này. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành có những chuyển biến tích cực. Việc chấp hành pháp luật, kỷ luật công vụ được tăng cường. Hoạt động hợp tác quốc tế về PCTN được đẩy mạnh cùng với việc khẩn trương chuẩn bị trình phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng...
Từ những kết quả đạt được nêu trên, Uỷ ban Tư pháp nhất trí với đánh giá của Chính phủ về công tác PCTN trong năm qua là “tiếp tục có những chuyển biến tích cực” góp phần củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân trong công tác PCTN và nâng cao uy tín của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, Uỷ ban Tư pháp nhận thấy, hiệu quả công tác PCTN vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của quần chúng nhân dân, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải được làm rõ để khắc phục. Việc xây dựng thể chế về PCTN mặc dù đã có cố gắng nhưng nhìn chung, cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực còn có sơ hở, bất cập, thiếu đồng bộ; việc hoàn thiện còn chậm. Theo Báo cáo, cho đến nay vẫn còn một số văn bản thuộc trách nhiệm của Chính phủ chưa hoàn thành hoặc chưa ban hành như Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020, Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, việc trình phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng…; một số cơ chế đã được ban hành nhưng khi tổ chức triển khai thực hiện cũng gặp không ít khó khăn do tính khả thi chưa cao, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam như các biện pháp quản lý thu nhập của cán bộ, công chức, việc xác minh tính chính xác trong việc kê khai thu nhập, tài sản.... Tổ chức của bộ máy chỉ đạo về PCTN ở một số địa phương gặp lúng túng trong quá trình thành lập và nhìn chung hiệu quả hoạt động chưa cao, cách thức tổ chức thực hiện các biện pháp PCTN cũng chưa thống nhất ở các địa phương. Một số bộ, ngành thành lập Ban chỉ đạo PCTN, một số địa phương thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện về PCTN trong khi không có quy định của pháp luật về vấn đề này, tạo ra nhiều tầng nấc trong chỉ đạo và sự ỷ lại của các cơ quan chức năng, làm phức tạp thêm công tác tổ chức thực hiện, vốn đã là công việc khó khăn, đòi hỏi phải được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN theo quy định chỉ có bộ phận giúp việc nhưng trên thực tế một số tỉnh lại thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, vừa gây lãng phí, cồng kềnh bộ máy, vừa không thực hiện đúng quy định của pháp luật. Quy chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo với một số cơ quan, đơn vị về PCTN chưa được ban hành kịp thời gây lúng túng trong hoạt động; nhiều nội dung quan trọng trong việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng như chuyển đổi vị trí công tác, ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng còn khó khăn, chưa kịp thời. Việc sử dụng ngân sách nhà nước để tặng quà, nhận quà không đúng quy định còn xảy ra, việc nộp lại quà biếu, quà tặng của cán bộ, công chức rất hạn chế; một số trường hợp nộp lại quà tặng có giá trị lớn thường chậm và có biểu hiện không minh bạch. Nhiều cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và việc minh bạch tài sản, kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn nhìn chung chậm so với tiến độ, nhất là về chất lượng, tính trung thực, chính xác của việc kê khai, nhưng chưa có biện pháp kiểm tra, giám sát. Các vụ việc tham nhũng do các cơ quan, tổ chức tự phát hiện là rất hạn chế, phần lớn do các cơ quan chức năng, phương tiện thông tin đại chúng, công luận, quần chúng nhân dân phát hiện, yêu cầu xử lý; tiến độ xử lý các vụ án trọng điểm về tham nhũng mà dư luận quan tâm rất chậm, có một số vụ án kéo dài hoặc đã xử lý, nhưng chưa được cử tri và dư luận đồng tình vì cho rằng còn thiếu nghiêm minh. Hiệu quả phát hiện tham nhũng thông qua việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán còn hạn chế, trong xử lý có biểu hiện hành chính hóa các vi phạm pháp luật hình sự; công tác tự thanh tra, kiểm tra trong nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa phát hiện được vi phạm hoặc có phát hiện được thì việc xử lý cũng chưa nghiêm minh.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Về công tác phòng ngừa tham nhũng

Uỷ ban Tư pháp nhất trí với đánh giá của Chính phủ về công tác phòng ngừa tham nhũng của năm 2008, kết quả của công tác phòng ngừa tham nhũng bước đầu đã góp phần vào việc hạn chế phát sinh các vụ việc tham nhũng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, đồng thời việc đề ra các cơ chế phòng ngừa tham nhũng đã tạo điều kiện để nhân dân có cơ sở tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; việc áp dụng cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần làm giảm hiện tượng nhũng nhiễu trong bộ máy nhà nước. Việc kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác được triển khai và đạt kết quả bước đầu, tác động tích cực đến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, công chức. 
Tuy nhiên, Uỷ ban Tư pháp nhận thấy, phòng ngừa tham nhũng là công việc khó khăn, đòi hỏi phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ trên tất cả các mặt về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức; tăng cường chế độ kỷ luật công vụ; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; thu nhập của cán bộ, công chức, kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm... Mặc dù đã có nhiều cố gắng song công tác phòng ngừa tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định mà Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo và khắc phục trong thời gian tới, đó là: Thứ nhất, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhất là giáo dục pháp luật và kỷ luật công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một số nơi thực hiện còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thiết thực. Việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” còn dừng ở nhận thức, chưa biến thành hành động cụ thể. Vẫn còn tư tưởng xem việc PCTN là của Nhà nước, không phải của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thứ hai, những sơ hở, bất cập, thiếu thống nhất trong cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, thuế, cổ phần hóa, khai thác tài nguyên, khoáng sản… chưa được rà soát chỉ rõ ở văn bản, quy định nào và chậm được khắc phục; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm so với yêu cầu, những quy định khi triển khai thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc chậm được sửa đổi, hoàn thiện. Điều đáng lưu ý là khi đề cập đến việc xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách phòng ngừa tham nhũng, Chính phủ mới tập trung xây dựng văn bản cụ thể hóa các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, trong khi đó để phòng ngừa tham nhũng, hạn chế các sơ hở, thiếu sót thì việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đòi hỏi phải được tiến hành một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý cán bộ... Chính phủ cần đánh giá đầy đủ hơn về hiệu quả thi hành các văn bản quy định về công tác PCTN, những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện và giải pháp khắc phục. Thứ ba, việc công khai, minh bạch hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nặng tính hình thức và còn chậm. Thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh sự bức xúc của dư luận xung quanh công tác đấu thầu nhiều dự án và cho rằng việc xét thầu thường thiếu khách quan, công khai, minh bạch nhưng chậm được khắc phục. Thứ tư, nhìn chung việc thực hiện cải cách hành chính còn chậm, nhiều lĩnh vực thủ tục còn chồng chéo, không nhất quán và thiếu đồng bộ; tình trạng cửa quyền, đùn đẩy khó khăn, trách nhiệm cho người dân, doanh nghiệp còn xảy ra ở một số nơi. Thứ năm, việc kê khai tài sản, thu nhập chưa đáp ứng yêu cầu, theo Báo cáo, sau gần một năm thực hiện đến nay còn 26/43 bộ, ngành trung ương và 56/63 địa phương chưa thực hiện xong việc kê khai tài sản, thu nhập; việc kê khai mới chỉ là cá nhân tự kê khai mà chưa có cơ chế xác minh, kiểm tra để có cơ sở đánh giá; bên cạnh đó, chưa có chế tài đủ nghiêm khắc xử lý những người có hành vi kê khai gian dối, nhất là trong trường hợp tài sản của cán bộ, công chức nhà nước tăng lên một cách bất bình thường so với thu nhập mà họ không chứng minh được nguồn gốc. (Trong khi đó Điều 20 Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng mà Nhà nước ta đã ký kết quy định: “... mỗi quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác nhằm quy định là tội phạm nếu được thực hiện một cách cố ý hành vi làm giàu bất hợp pháp, nghĩa là việc tài sản của một công chức tăng lên đáng kể so với thu nhập hợp pháp của công chức mà công chức này không giải thích được một cách hợp lý về lý do tăng lên đáng kể như vậy”. Mặc dù, quy định này của Công ước mang tính chất khuyến nghị đối với các quốc gia, nhiều ý kiến của Uỷ ban Tư pháp cho rằng, để chống tham nhũng có hiệu quả thì việc nghiên cứu, vận dụng quy định này là cần thiết). Thứ sáu, nhiều cơ quan (20 cơ quan) chậm ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đây là một tồn tại đã được đề cập trong Báo cáo năm 2007, nhưng vẫn chậm được khắc phục. Thứ bảy, triển khai rộng rãi việc trả lương qua tài khoản trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng đã gây không ít khó khăn cho những đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đáng lưu ý hơn là chưa góp phần tích cực vào việc minh bạch tài sản, thu nhập, bởi vì trong nhiều trường hợp thu nhập không thể hiện qua lương, nếu chỉ dừng lại ở đây mà không tính đến việc hạn chế sử dụng tiền mặt trong dân cư, việc quản lý tất cả các thu nhập ngoài lương của cán bộ, công chức thì biện pháp này chưa phát huy tác dụng trong việc phòng ngừa tham nhũng. Thứ tám, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý để tránh hình thức, thiếu khách quan, tránh gây xáo trộn trong hoạt động, để vừa đảm bảo hiệu quả của công tác PCTN, đồng thời phát huy được chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thứ chín, về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng đã thực hiện bước đầu nhưng còn lúng túng và có biểu hiện nương nhẹ. Theo Báo cáo đã có 40 trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (xử lý hình sự 9 trường hợp, xử lý hành chính 31 trường hợp), cũng theo Báo cáo thì “vẫn còn tình trạng một số vụ việc đáng lẽ phải được xem xét, kết luận rõ trách nhiệm của người đứng đầu nhưng chưa được thực hiện hoặc việc xem xét, xử lý còn chậm, không triệt để” (
), như vậy việc xử lý người đứng đầu vẫn chưa nghiêm, chưa bảo đảm tính công bằng. 

Uỷ ban Tư pháp đề nghị Chính phủ cần so sánh, phân tích, đánh giá tình hình phòng ngừa tham nhũng năm 2008 so với năm 2007, trên cơ sở đó dự báo tình hình tham nhũng trong những năm tới, có giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời làm cơ sở cho việc xây dựng Chiến lược về PCTN phù hợp với tình hình thực tế và đạt được hiệu quả cao. 

2. Về việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

a) Về kết quả thanh tra, kiểm toán nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần vào công tác phát hiện và xử lý tham nhũng

Theo Báo cáo, trong năm 2008, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 14.435 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và chuyên ngành, đã kết thúc 12.039 cuộc; Kiểm toán nhà nước đã triển khai và kết thúc 85/135 cuộc kiểm toán, trong đó 35 cuộc đã phát hành báo cáo kiểm toán; các cấp, các ngành đã nhận được 102.314 đơn thư khiếu nại, tố cáo với 83.509 vụ việc thuộc thẩm quyền (có 8.399 vụ tố cáo), đã giải quyết 69.970 vụ việc (có 7014 vụ tố cáo)(
). Theo đánh giá của Chính phủ thì “hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh và có hiệu quả; đã ngăn chặn, xử lý nhiều sai phạm trên các lĩnh vực, đóng góp nhiều kiến nghị để khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”(
).
Đa số ý kiến của Uỷ ban Tư pháp cho rằng, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm qua đã có những chuyển biến đáng kể thông qua số lượng của các vụ việc được phát hiện có sai phạm và giá trị tài sản được kiến nghị thu hồi; số đơn vị, cá nhân bị kiến nghị xử lý tăng so với cùng kỳ năm trước (thông qua công tác thanh tra đã kiến nghị thu hồi tăng 380% về tiền, 330% về đất và 17% số đối tượng bị kiến nghị xử lý). Tuy nhiên, Uỷ ban Tư pháp nhận thấy, việc phát hiện tham nhũng là một công tác rất khó khăn, phức tạp, do người thực hiện hành vi tham nhũng là những người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước nên hành vi tham nhũng được tiến hành hết sức tinh vi, với nhiều thủ đoạn và thường được che giấu hoặc bao che dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng công tác quản lý cán bộ của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lỏng lẻo, chưa có biện pháp hữu hiệu nên công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ còn hạn chế, hình thức. Ngoài ra, một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm, thiếu quyết tâm nên việc ngăn chặn và phát hiện hành vi tham nhũng còn hạn chế. Một số vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chưa được xem xét, kịp thời làm rõ hoặc việc xử lý còn chậm, chưa triệt để. Đáng lưu ý là việc thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra chưa tốt, qua công tác thanh tra chỉ thu hồi được 3. 320,9 tỷ đồng và 361,9 ha đất trên tổng số 5.769,1 tỷ đồng và 3.790,4 ha đất phải thu hồi. Đây là tồn tại đã kéo dài nhiều năm và đã được nêu ra tại nhiều kỳ họp Quốc hội nhưng cho tới nay vẫn chưa có biện pháp khắc phục hữu hiệu. Ngoài ra, các ý kiến cũng cho rằng qua công tác kiểm tra, thanh tra mặc dù đã phát hiện ra nhiều vụ việc sai phạm với giá trị tài sản rất lớn, đề nghị xử lý kỷ luật 328 tập thể với 1.716 cá nhân, nhưng chỉ kiến nghị xử lý hình sự 119 vụ với 134 đối tượng, đây vấn đề cần được lưu ý. Nhiều ý kiến cho rằng việc xử lý như vậy là chưa nghiêm, chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm về tham nhũng. Uỷ ban Tư pháp đề nghị Chính phủ cần đánh giá cụ thể tình hình này, nhất là số vụ việc tham nhũng được phát hiện đã phản ánh đúng thực trạng tình hình tham nhũng trong năm qua chưa và có biện pháp gì trong việc hạn chế thất thoát tài sản do không thể thu hồi được...

b) Về việc xử lý tội phạm tham nhũng

Theo Báo cáo, trong năm 2008 cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 284 vụ án với 622 bị can về các tội tham nhũng, chủ yếu là các tội tham ô tài sản (chiếm 52,4% số vụ án tham nhũng), trong đó có một số vụ tham ô nghiêm trọng mới được phát hiện mà dư luận xã hội quan tâm như vụ Tổng công ty Mía đường II, vụ Tổng công ty Xây dựng Miền trung, vụ Nông trường Sông Hậu.. Toà án đã xét xử sơ thẩm 286 vụ với 692 bị cáo về các tội tham nhũng. Uỷ ban Tư pháp nhận thấy các cơ quan tiến hành tố tụng đã có nhiều cố gắng trong việc xử lý các tội phạm về tham nhũng, việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng đã được Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tập trung chỉ đạo xử lý. Những kết quả nêu trên đã phản ánh sự quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ, của các cơ quan tư pháp, của nhân dân trong việc ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Tuy nhiên, qua Báo cáo và qua kết quả khảo sát của Uỷ ban Tư pháp về tình hình phòng, chống tham nhũng tại một số địa phương, cũng như qua công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng gửi đến Uỷ ban Tư pháp cho thấy, mặc dù trong năm qua công tác chống tham nhũng đã được đẩy mạnh, nhưng nhìn chung việc phát hiện và xử lý còn chậm và hạn chế. Nhiều vụ án tham nhũng, nhất là những vụ án nghiêm trọng được Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN tập trung chỉ đạo tiến hành còn chậm, gây bức xúc trong dư luận như vụ Thiên Lợi Hòa, Lào Cai (khởi tố ngày 12/9/2006); vụ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ (khởi tố ngày 07/6/2007); vụ đất đai ở Quán Nam, Hải Phòng (khởi tố ngày 03/5/2007); vụ Đề án 112 (khởi tố ngày 13/9/2007) … đặc biệt là 02 vụ án còn lại trong 08 vụ án trọng điểm mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung giải quyết từ năm 2006 (khởi tố vụ án từ năm 2005) và 2 vụ án tách ra từ vụ PMU 18 nhưng cho đến nay vẫn chưa được đưa ra xét xử. Tình trạng này cần phải được phân tích, làm rõ nguyên nhân về nhiều mặt như việc tổ chức thực hiện, năng lực và trách nhiệm cán bộ, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng.... Qua kết quả khảo sát của Uỷ ban Tư pháp cho thấy, tình trạng một số vụ án do cơ quan điều tra ở trung ương trực tiếp điều tra sau đó được chuyển xuống cấp tỉnh để truy tố đã gây không ít khó khăn cho công tác truy tố, luận tội và tranh luận tại phiên tòa do Kiểm sát viên cấp tỉnh không được tham gia kiểm sát vụ án ngay từ đầu nên không nắm chắc hồ sơ, phải trả hồ sơ nhiều lần để yêu cầu điều tra bổ sung..., dẫn đến kéo dài thời gian tiến hành tố tụng, làm cho việc giải quyết vụ án bị chậm trễ. Uỷ ban Tư pháp đề nghị, cần có cơ chế thích hợp để Kiểm sát viên cấp tỉnh có thể tham gia ngay từ đầu vào quá trình tố tụng hoặc để cho cơ quan điều tra cấp tỉnh tiến hành điều tra, khi cần thiết cử cán bộ điều tra của cơ quan điều tra trung ương tham gia, đồng thời cần nghiên cứu để hạn chế việc cơ quan điều tra Trung ương lấy lên để điều tra. 

Về xét xử tội phạm tham nhũng, theo Báo cáo của Chính phủ đã phát hiện 379 vụ việc tham nhũng (giảm 14% số vụ việc so với cùng kỳ năm trước); trong đó cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố điều tra 284 vụ án với 622 bị can (giảm 30% số vụ án và 25% số bị can so với cùng kỳ năm trước). Theo thống kê thì số vụ án khởi tố điều tra và truy tố tội phạm về tham nhũng có giảm, trong khi đó Chính phủ đánh giá “tình hình tham nhũng trong năm qua vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp”. Uỷ ban Tư pháp cho rằng, đây là vấn đề cần được làm rõ, để có giải pháp cụ thể, hữu hiệu. Theo Báo cáo, trong tổng số 375 bị cáo bị xét xử về tội tham ô tài sản, có 17 trường hợp Tòa án tuyên không phạm tội, 139 bị cáo được Tòa án cho hưởng án treo (chiếm 37%); trong số 692 bị cáo xét xử về các tội tham nhũng có 05 trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt. Uỷ ban Tư pháp đề nghị Chính phủ, các cơ quan tư pháp trung ương cần có đánh giá và báo cáo thật cụ thể với Quốc hội về kết quả xử lý, việc áp dụng pháp luật đối với các trường hợp nêu trên. Đối với 15 vụ án nghiêm trọng đang được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tập trung chỉ đạo giải quyết, Uỷ ban Tư pháp nhận thấy, có 07 vụ án được khởi tố từ năm 2007 và trước năm 2007 nhưng chưa được đưa ra xét xử, vì vậy cần có biện pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng thời hạn luật định và xử lý nghiêm minh hơn. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cần xem xét, bổ sung một số vụ việc tham nhũng mà qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện có sai phạm nghiêm trọng, số lượng tài sản nhà nước bị thất thoát lớn vào danh sách các vụ án trọng điểm để tập trung chỉ đạo xử lý. 

3. Về những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2009

Về cơ bản, Uỷ ban tư pháp nhất trí với đánh giá về tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN những tháng cuối năm 2008 và năm 2009 đã được nêu và phân tích trong Báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên, một số nguyên nhân như công tác giáo dục, quản lý, kiểm tra, xử lý cán bộ, công chức ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nặng tính hình thức, thiếu chặt chẽ, nghiêm minh; sự suy thoái đạo đức, phẩm chất trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong những ngành, những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực... Ủy ban tư pháp đề nghị cần phân tích cùng với những hạn chế, tồn tại được nêu ra trong Báo cáo và đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN, Uỷ ban Tư pháp nhận thấy những nhiệm vụ này chưa gắn với việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong Báo cáo. Nhiều thành viên Uỷ ban Tư pháp cho rằng các phương hướng, nhiệm vụ mà Chính phủ đưa ra chưa đủ mạnh, chưa mang tính đột phá và định hướng chưa rõ cho công tác PCTN.

III. VỀ NHỮNG KIẾN NGHỊ

Về cơ bản, Uỷ ban Tư pháp nhất trí với những kiến nghị đã nêu trong Báo cáo. Đồng thời, đề nghị Quốc hội quan tâm thêm một số vấn đề sau đây:

1. Đề nghị Chính phủ cần có định hướng và lộ trình cụ thể cho việc hoàn thiện thể chế cho công tác phòng ngừa và chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trình Quốc hội ban hành quy định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020; nội luật hóa những nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện Việt Nam khi được phê chuẩn... Đối với Ban chỉ đạo PCTN hoạt động kiêm nhiệm của các bộ, ngành, Ban chỉ đạo cấp huyện về PCTN ở một số địa phương và việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo PCTN ở một số tỉnh, một số bộ, ngành cần được kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2. Đề nghị các cơ quan thanh tra thực hiện nghiêm quy định tại điểm m, khoản 1 Điều 42 của Luật thanh tra(
)  là trong quá trình thanh tra nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng thì cơ quan Thanh tra phải chuyển ngay hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật cho cơ quan điều tra. Đồng thời, để tránh bỏ lọt tội phạm, đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát các vụ việc tham nhũng mà cơ quan Thanh tra đã tiến hành thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu phạm tội thì chuyển sang cho cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
3. Đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội khi tiến hành công tác giám sát cần thực hiện theo hướng làm rõ trách nhiệm cụ thể của đối tượng bị giám sát, không nhận xét, đánh giá chung chung; kết hợp giám sát tình hình phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng với giám sát việc giải quyết một số án tham nhũng cụ thể, nghiêm trọng, kéo dài nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tư pháp về Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ năm 2008. Uỷ ban Tư pháp xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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(�) Trang 7 Báo cáo số 135/BC-CP 


(�) Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng giá trị là 7.160,7 tỷ đồng, 8.052ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 5.769,1 tỷ đồng, 3.790,4ha đất; đã thu hồi được 3.320,9 tỷ đồng, 361,9 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 328 tập thể và 1.716 cá nhân có sai phạm, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 119 vụ với 134 đối tượng. Công tác kiểm toán đã kiến nghị tăng thu ngân sách 2.764 tỷ đồng, giảm chi ngăn sách 1.244 tỷ đồng. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo các cơ quan đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 16,3 tỷ đồng, 34,5 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 791 người, chuyển hồ sơ 19 vụ việc, 32 đối tượng cho các cơ quan tiến hành tố tụng để xử lý hình sự. Trong năm 2008,  Các bộ, ngành, địa phương đã phát hiện được 379 vụ việc tham nhũng, giảm 14% số vụ việc so với cùng kỳ năm trước.


(�) Trang 8 Báo cáo số 135/BC-CP


 (�) Điểm m khoản 1 Điều 42 Luật thanh tra quy định: “Chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày phát hiện có dấu hiệu của tội phạm; đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp được biết”. 
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